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	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

	Số:        /TTr-SNNMT
	Đồng Nai, ngày DD
 tháng MM
 năm YYYY



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai
–––––––––––––––––––––––– 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai như sau:
I. Sự cần thiết ban hành quyết định

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. Tại khoản 7 Điều 79 quy định “Quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật này phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024”.

Ngày 26/12/2025, UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã ban hành Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, quy định nội dung về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có hiệu lực từ ngày 05/01/2026.

Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND phê duyệt giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức giá trong quyết định áp dụng đối với chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại.

Luật số 146/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026). Trong đó, điểm b khoản 24 Điều 1 quy định:
“Sửa đổi. bổ sung khoản 7 Điều 79 như sau:

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lộ trình thực hiện quy định tại khoản 1 điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”.
Căn cứ Điều 2, khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố tỷ lệ CTRSH được thu gom và xử lý theo quy định đạt tỷ lệ 78,8%; tỷ lệ CTRSH chưa được xử lý đúng quy định khoảng tỷ lệ 21,2%. 

CTRSH phát sinh trên địa bàn thành phố được thu gom, vận chuyển và đưa về 06 đơn vị xử lý: 05 khu xử lý chất thải (trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ) và 01 vị trí (trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ) được xử lý theo quy định. 

Các công nghệ xử lý đang áp dụng trên địa bàn thành phố đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép như: xử lý bằng phương pháp compost tỷ lệ 68%, xử lý bằng phương pháp kết hợp compost và đốt tỷ lệ 10%, xử lý bằng phương pháp đốt khoảng 5% và xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh có tỷ lệ 17%. 
Trên địa bàn thành phố Đồng Nai, hiện nay có 36 trạm trung chuyển (16 trạm trung chuyển cố định và 20 trạm trung chuyển không cố định) đang hoạt động (chủ yếu của khu vực nam Đồng Nai). Khu vực bắc Đồng Nai chưa đầu tư các trạm trung chuyển theo quy định.

Về kết quả thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn: khu vực nam Đồng Nai tỷ lệ số hộ dân tham gia thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đạt là 58,9% (trong đó thực hiện phân loại và tự xử lý theo quy định đối với nhóm chất thải thực phẩm; phân loại, thu gom nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế); tại khu vực bắc Đồng Nai đã triển khai, tuyên tuyền đến các tổ chức, hộ gia đình về thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, do chưa có đủ cơ sở hạ tầng cho việc thu gom, vận chuyển, thiết bị lưu giữ riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt đã phân loại nên chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá tỷ lệ hộ dân thực hiện.
Công tác quản lý chất thải thời gian đã đạt nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc nâng cao tỷ lệ thu gom và giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Tuy nhiên, công tác quản lý CTRSH còn một số hạn chế: 

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gồm: trạm trung chuyển, phương tiện, dụng cụ thu gom, cơ sở xử lý CTRSH chưa được đầu tư đồng bộ và đáp ứng với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, dẫn đến việc hình thành các bãi rác tạm trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Hệ thống, mạng lưới, phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại chưa được triển khai tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

- Một số khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới mật độ dân cư thấp, chưa có mạng lưới thu gom CTRSH. Người dân tự phân loại và tự xử lý CTRSH chưa đúng theo quy định.

- Tại khu vực bắc Đồng Nai có 22 bãi rác tạm, với tổng diện tích khoảng 56,8 ha có lượng rác tồn lưu khoảng 466.308 tấn, hiện 16/22 bãi rác tạm đang tiếp nhận CTRSH từ các phường xã (142 tấn/ngày) tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Ngoài ra, theo định hướng của UBND thành phố, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai sẽ đầu tư 02 khu tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ hiện đại tại khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố từ nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo cho hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phê duyệt giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, công tác đấu thầu thu gom. Vận chuyển của các địa phương gặp nhiều khó khăn do giá tối đa ban hành không có chi phí phân loại chất thải rắn. Trong khi, chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương được thu gom, vận chuyển đưa về các cơ sở xử lý chưa được phân loại hoặc phân loại chưa triệt để, không phù hợp với công nghệ xử lý bằng phương pháp compost. Ccác cơ sở không tham gia đấu thầu hoặc tham gia với giá thầu cao hơn giá tối đa ban hành. Do đó, nếu không bảo đảm điều kiện lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, đặc biệt là các đơn vị chủ lực, sẽ dẫn đến nguy cơ gián đoạn dịch vụ thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.

Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố hiện đang tồn tại sự chưa đồng bộ giữa quy định của pháp luật với điều kiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức thu gom, vận chuyển và cơ chế giá dịch vụ. Trong khi quy định về phân loại đã có hiệu lực thi hành (Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND) và giá dịch vụ đã được xác định cho chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại (Quyết định số 3432/QĐ-UBND), dẫn đến khó khăn trong tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ và tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc ban hành lộ trình không chỉ nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Đồng Nai, mà còn làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Quyết định quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành văn bản

Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ đúng quy định của pháp luật và phù hợp thực tiễn của địa phương. Để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh có căn cứ để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định.
 2. Quan điểm xây dựng dự thảo quyết định

- Quyết định được xây dựng đúng theo quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai; đảm bảo đúng quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo và đề xuất tại Tờ trình số 339/TTr-SNNMT ngày 23/4/2026 về việc tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo trình tự thủ tục rút gọn
Ngày 14 tháng 5 năm 2026, UBND thành phố có Công văn số 783/UBND-KTN về việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo trình tự thủ tục rút gọn.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành xây dựng Quyết định nêu trên, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố ban hành Quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả hoàn thành trong tháng 6/2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Quyết định; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thực hiện đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Đăng tải dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của thành phố (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) trong thời gian ít nhất là 03 ngày để lấy ý kiến (đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Quyết định).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số         /SNNMT-MT ngày      /    / 2025. 
Sở Tư pháp đã có Báo cáo số      /BC-STP ngày    /5/2026 Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành theo quy định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 05 điều.
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Điều 3. Lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
- Điều 4. Tổ chức thực hiện. 
- Điều 5. Điều khoản thi hành. 
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
a) Trong năm 2026, UBND các xã:
- Ban hành chương trình/kế hoạch/đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Triển khai các mô hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn hoạt tại nguồn trên địa bàn. Thực hiện việc thu gom, vận chuyển, tập kết, xử lý, tái chế CTRSH sau phân loại phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

b)Từ tháng 1/2027: 100% các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải nguy hại trong sinh hoạt.

c) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với công nghệ xử lý của địa phương chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2030.

d) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, khu dinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực

Việc ban hành Quy định về lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (Kinh phí sự nghiệp môi trường, xây dựng cơ bản, quỹ nông nghiệp và môi trường, xã hội hoá).
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định sau khi được thông qua

Nhiệm vụ phân công, phân cấp rõ ràng; đảm bảo yếu tố pháp lý, năng lực chuyên môn, nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Dự kiến dự thảo Quyết định Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai được dự kiến ban hành vào Quý III/2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành Quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 
- Dự thảo Quyết định Quy định lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đồng Nai;

- Báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Văn bản thầm định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về pháp lý của Sở Tư pháp).
Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét và quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp
- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, MT (04b).
Yen/CTR/2026-QD Lotrinh.TTr
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